
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 7 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI  

Tên giáo viên: Lớp B2 

Thời gian/ 

hoạt động 

Tuần 1 

Từ 01/07 đến 05/07 
Nguyễn T. Thúy Vân 

Tuần 2 

Từ 08/07 đến 12/07 
Nguyễn T. Thanh Thùy 

Tuần 3 

Từ 15/07 đến 19/07 
Hoàng T. Thanh Hoa 

Tuần 4 

Từ 22/07 đến 26/07 
Nguyễn T. Thúy Vân 

Tuần 5 

Từ 29/07 đến 02 /08 
Nguyễn T. Thanh Thùy 

Đón trẻ, 

thể dục sáng 

* Cô đón trẻ: 

- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của trẻ, trang phục của trẻ trong thời tiết nắng nóng.  

- Nhắc trẻ một số kỹ năng trong giao tiếp: Chào, hỏi ông bà, bố mẹ….khi đến lớp.  

- Nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân của trẻ gọn gàng đúng ngăn tủ của mình. 

* Ăn sáng:  

- Cô tổ chức giờ ăn cho trẻ, khuyến khích động viên trẻ ăn hết xuất; Rèn thói quen ăn uống vệ sinh... 

* Cho trẻ tập thể dục sáng theo nhạc.  

- Khởi động: Cho trẻ đi vòng tròn các kiểu đi: Đi thường, đi kiễng gót, đi thường.... theo nhạc bài hát nước 

ngoài, về 3 hàng dọc. 

+ Hô hấp: Thổi bóng.  

+ Tay: Hai tay đưa ngang ra trước.  

+ Chân: Đưa trước, khuỵu gối 

+ Bụng: 2 tay đưa ngang xoay người sang 2 bên.  

+ Bật: Bật chụm tách. 

+ Điều hòa: Đưa 2 tay nhẹ nhàng lên - xuống 

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập cất dụng cụ thể dục.  

- Cho trẻ tập bài dân vũ: Chicken dance.  

- Cho trẻ đi vào lớp theo nhạc bài hát: “Em đi mẫu giáo”.  

Trò chuyện 

* Trò chuyện với trẻ về các con vật nuôi trong gia đình: 

- Trong gia đình mình có nuôi những con vật gì? 

- Những con vật nào thuộc nhóm gia súc? 

- Gia súc là con vật có mấy chân?  

- Ngoài các con vật thuộc nhóm gia súc còn có con vật thuộc nhóm nào? 



- Con vật 2 chân là những con gì? Nó đẻ con hay đẻ trứng? 

=> Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc và bảo vệ các con vật 

* Trò chuyện với trẻ về mùa hè: 

- Chúng mình biết bây giờ là mùa gì? Vào mùa hè thì thời tiết như thế nào? 

- Mùa hè thường có tiếng con gì kêu gì? Hoa gì nở báo hiệu mùa hè đến? 

- Khi đi ra ngoài vào trời nắng các con phải làm gì? 

- Vào mùa hè các con được bố mẹ cho đi đâu? 

=> Giáo dục trẻ bảo vệ sức khoẻ, không ra chơi ngoài trời nắng, khi ra ngoài trời nhớ đội mũ nón. Vào mùa 

hè thường có những cơn mưa rào bất chợt vì vậy khi chúng mình thấy cơn mưa các con phải nhanh chóng về 

nhà kẻo mưa ướt. 

Hoạt động học 

T2 

Vận động 

Ôn: VĐCB: Đi thay 

đổi hướng theo vật 

chuẩn 

TCVĐ: Bắt bướm 

Vận động 

Ôn: VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay, chạy 

10m. 

Vận động 

 Ôn: VĐCB: Bò 
thấp, lăn bóng trong 
đường dích Zắc về 
đích 

Vận động 

Ôn: VĐCB: Bật xa 

20-25cm 

TCVĐ: Kéo co 

Vận động 

Ôn: VĐCB: Đi 

trên vạch kẻ 

 thẳng trên sàn 
TCVĐ: Cáo và thỏ 

T3 

 Văn học 

Ôn: Thơ: Lời chào 

 (Đa số trẻ chưa 

biết) 

Văn học 
Ôn: Truyện : Món 

quà của cô giáo 

(Đa số trẻ đã biết) 

Văn học 
Ôn: Thơ: Bé tới 

trường 

(Đa số trẻ chưa biết)  

Văn học 
Ôn: Truyện: Gấu 

con bị đau răng 

(Đa số trẻ chưa biết) 

Văn học 

Ôn: Truyện: Nàng 

tiên mưa 

(Đa số trẻ đã biết) 

T4 

Âm nhạc 

Ôn: (NDTT) VĐ: 

Tìm bạn thân. 

(NDKH) TC: Nghe 

thấu đoán tài 

Âm nhạc 

Ôn: (NDTT) VĐ: 

Vui đến trường. 

(NDKH) TC: Ai 

nhanh nhất 

Âm nhạc 

Ôn: (NDTT) VĐ: 

Hành khúc đến 

trường 

(NDKH) NH: Cô 

giáo  

Âm nhạc 

Ôn: (NDTT) VĐ: 

Tập rửa mặt 

(NDKH) TC: Ai 

nhanh nhất  

Âm nhạc 

Ôn: (NDTT) VĐ: 

Cá vàng bơi 

(NDKH) NH: Đố 

bạn 



T5 

Làm quen với toán 

Ôn: Hình vuông, 

hình tròn, hình chữ 

nhật, hình tam giác. 

Làm quen với toán 
Ôn: Xác định phía 

trên - dưới, trước - 

sau của người khác. 

Làm quen với toán 
Dạy trẻ nhận biết 

hình vuông, hình 

tròn, hình tam giác, 

hình chữ nhật theo 

đặc điểm đường bao 

chung. 

Làm quen với toán 
Dạy trẻ nhận biết 

hình  

chữ nhật,  

hình vuông theo đặc 

điểm  

đường bao riêng. 

Làm quen với toán  

Dạy trẻ so sánh 

chiều dài của 3 đối 

tượng. 

 

T6 

Hoạt động tạo hình 

Tô nét và tô màu 

những chiếc ô 

(Tiết đề tài) 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ trường mầm non 

của bé  

(Tiết đề tài) 

Hoạt động tạo hình 

Vẽ theo ý thích 
Hoạt động tạo hình 

Vẽ chân dung bạn 

thân 

(Tiết đề tài) 

Hoạt động tạo hình 

Nặn con cá 

(Mẫu) 

Hoạt động 

ngoài trời 

*Tuần 1:  

- HĐCĐ: Quan sát vườn rau lang, quan sát vườn rau ngót, quan sát cây khế, quan sát cây hoa hồng. 

- TCVĐ: Chó sói xấu tính, trời nắng trời mưa, gieo hạt, bật vào các ô. 

- HĐLĐ: Nhặt lá, giấy quanh sân trường. 

- Chơi tự chọn: Chơi với lá cây, chơi với cát, chơi với phấn, chơi với sỏi. 

* Tuần 2: 

- HĐCĐ: Quan sát vườn rau ngót, quan sát cây mít, quan sát sân bóng, quan sát cây táo. 

- TCVĐ: Nu na nu nống, trời nắng trời mưa, dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột, cáo ơi ngủ đấy à. 

- Giao lưu vận động với lớp MGN B1 trò chơi bật vào các ô, mèo đuổi chuột. 

- Chơi tự chọn: Chơi bể vầy. chơi với phấn lá, sỏi, cát, chơi với đồ chơi ngoài trời. 

* Tuần 3 

- HĐCĐ: Quan sát cây hoa giấy, quan sát cây hoa hướng dương, quan sát cây xoài, quan sát vườn rau cải, quan 

sát và trải nghiệm góc dân gian 

- TCVĐ: Lộn cầu vồng, bóng tròn to, mèo đuổi chuột, chuyền bóng. 

- HĐLĐ: Chăm sóc cây cảnh, lau lá cây. 

- Chơi tự chọn: Chơi với sỏi, chơi với lá cây, chơi với phấn, chơi với giấy, chơi với cát. 

* Tuần 4: 

- HĐCĐ: Quan sát cây bưởi, quan sát và trải nghiệm phòng thư viện, quan sát cây hồng xiêm, quan sát bầu trời. 



- TCVĐ: Chuyền bóng , cáo ơi ngủ à, chó sói xấu tính, bịt mắt bắt dê. 

- HĐGL: Giao lưu các trò chơi vận động với lớp B1, B2: Trò chơi bịt mắt bắt dê, chuyền bóng. 

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời. chơi với cát, sỏi, nước (bể vầy), chơi với với phấn. 

* Tuần 5: 

- HĐCĐ: Quan sát cây hồng xiêm, quan sát và trải nghiệm phòng thể chất, quan sát cây mít, quan sát bầu trời. 

- TCVĐ: Chuyền bóng , cáo ơi ngủ à, chó sói xấu tính, bịt mắt bắt dê. 

- HĐLĐ: Chăm sóc cây cảnh, lau lá cây. 

- Chơi tự chọn: Chơi với đồ chơi ngoài trời. chơi với cát, sỏi, nước (bể vầy), chơi với với phấn. 

Hoạt động 

chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Xây dựng ao cá, khu chăn nuôi (T1- 2). Nấu ăn, bày bàn ăn (T3). Tô, vẽ, xé, dán các đồ dùng học tập (T4).  

Xem tranh truyện, kể truyện theo tranh (T5) 

1. Góc phân vai: 

- Xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi  

- Bán hàng: Sắp xếp các mặt hàng, bán hàng cho khách,... 

- Nấu ăn: Đi chợ mua thực phẩm, nấu cơm, cuốn nem, rán đậu,....Trang trí bàn ăn.... 

2. Góc học tập: 

- Toán: Trẻ chơi trên mảng tường mở: Đếm, sắp xếp theo quy tắc, chơi với hình… 

- Văn học: Xem sách, tranh truyện, tô màu tranh truyện... 

3. Góc nghệ thuật: 

- Tạo hình: Vẽ, dán, tô màu các con vật, bông hoa, vẽ thiết kế ngôi nhà, xe ô tô tải ...  

4. Góc kỹ năng tự phục vụ:  

- Rèn kỹ năng gắp bằng đũa, xúc hột hạt, chải tóc - buộc tóc...... 

6. Góc thiên nhiên: Chăm sóc chậu cây cảnh của lớp  

Hoạt động ăn, 

 ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, xếp hàng khi đi vệ sinh, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách.  

- Thực hiện các thói quen văn minh khi ăn: Mời cô và các bạn trước khi ăn. không nói chuyện trong khi ăn ... 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức 

khỏe.  

- Nghe kể chuyện: Gấu con bị đau răng, Đôi bạn tốt….  



Hoạt động chiều 

* Tuần 1:  

- Ôn các bài thơ đã học 

- Ôn kỹ năng vẽ tô màu cho trẻ đặc biệt một số cháu còn yếu… 

- Cho trẻ xem video cách sử dụng nước an toàn, tiết kiệm. 

- Hướng dẫn tổ chức chơi trò chơi: Rồng rắn lên mây  

- Ôn lại cho trẻ cách chơi một số trò chơi âm nhạc: Đoán tên bạn hát, nghe tiếng hát tìm đồ vật, khiêu vũ cùng 

bóng… 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 2: 

- Cho trẻ vẽ bông hoa 

- Cho trẻ hát các bài hát về ngày mùa hè 

- Cho trẻ ôn lại kỹ năng cầm kéo… 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 3: 

- Hướng dẫn tổ chức chơi trò chơi: Mèo đuổi chuột 

- Ôn vận động minh họa các bài hát đã học 

- Cho trẻ ôn lại bài thơ bài hát đã học. 

- Ôn kỹ năng lau mặt. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 4: 

- Ôn các kỹ năng vệ sinh cá nhân: Lau mặt, lau miệng, rửa tay… cho trẻ chưa thực hiện tốt 

- Ôn các bài thơ đã học. 

- Ôn đếm, sắp xếp theo quy tắc, các hình. 

- Ôn các bài hát đã học. 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

* Tuần 5 

-  Ôn kỹ năng rửa tay 

- Cho trẻ xem video các danh lam thắng cảnh của Hà Nội.  



- Hướng dẫn chơi trò chơi đua thuyền 

- Ôn luyện kỹ năng lau miệng 

- Cô và trẻ vệ sinh các góc, giá đồ chơi. Văn nghệ nêu gương bé ngoan  

Chủ đề - 

Sự kiện 
Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập Ôn tập 

Đánh giá  

KQ thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

 

 

 


